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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

-----------

Số: 76/BC/UBTVQH 12

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------
                 Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007


BÁO CÁO
 TIẾP THU, GIẢI TRÌNH DỰ THẢO LUẬT 
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SAU KHI ĐẠI BIỂU 
QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VÀ TẠI HỘI TRƯỜNG 
------------------------                       

Kính thưa: Các vị đại biểu Quốc hội,
Sau khi tổng hợp ý kiến phát biểu thảo luận của các vị đại biểu Quốc hội tại Tổ và tại Hội trường, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu nghiêm túc, tiếp thu các ý kiến xác đáng để hoàn chỉnh dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân. Tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, xin giải trình, tiếp thu về những vấn đề còn ý kiến khác nhau như sau:  
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
1- Sự cần thiết 
Đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội đều nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân nhằm: thể chế hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; góp phần thực hiện công bằng xã hội, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thu nhập, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư; góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời góp phần ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước.
2- Tên của Luật

Tuy có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị nên đặt tên luật là Luật thuế thu nhập cao vì mức giảm trừ gia cảnh cao, có ít người nộp thuế, nhưng đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với tên gọi là Luật thuế thu nhập cá nhân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho giữ tên Luật là “Luật thuế thu nhập cá nhân”  như đã giải trình tại Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý và giải trình số 53/BC-UBTVQH12 ngày 05 tháng 10 năm 2007.

3- Về tính khả thi của Luật

Bên cạnh việc nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật, một số đại biểu còn băn khoăn do: cần có nhiều thời gian để ban hành văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện Luật; việc thanh toán bằng tiền mặt ở nước ta còn phổ biến, chưa quản lý hết thu nhập sẽ tạo nên sự không bình đẳng giữa những người nộp thuế; phải tăng thêm biên chế cho cơ quan thuế... Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, những băn khoăn này là xác đáng và cần được lưu ý trong suốt quá trình triển khai thực hiện Luật. 

Như đã giải trình tại phiên họp trước, việc quản lý thuế theo Luật này không phải hoàn toàn là vấn đề mới mà cơ bản vẫn được kế thừa các biện pháp quản lý hiện hành, đặc biệt là từ ngày 01/7/2007 thực hiện Luật quản lý thuế: cá nhân tự tính, tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật; cơ quan chi trả khấu trừ tiền thuế trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân. Cơ quan thuế sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện một số biện pháp bổ sung để buộc mỗi người phải có ý thức cao hơn trong việc tuân thủ pháp luật về thuế nói chung và pháp luật có liên quan về thuế thu nhập cá nhân nói riêng, xử phạt nghiêm minh đối với các trường hợp sai phạm, gian lận tiền thuế.
Hiện nay, cơ quan thuế đã cấp mã số thuế cho cá nhân nộp thuế thu nhập cao, hộ kinh doanh và sẽ tiếp tục cấp mã số thuế cho các trường hợp mới phát sinh, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, người nộp thuế sẽ không mất nhiều thời gian làm các thủ tục xác định thu nhập, thân nhân… Mặt khác, thực hiện Luật thuế này cá nhân phải kê khai thu nhập chịu thuế, minh bạch hoá thu nhập, góp phần thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. Đồng thời với việc thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Chính phủ đã và đang thúc đẩy việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý thu nhập cá nhân như: đăng ký bất động sản, quản lý thị trường chứng khoán phi tập trung…
Với kinh nghiệm hơn 16 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, ngành thuế hiện đang quản lý thu đối với khoảng 300 nghìn người nộp thuế, tổng số thu của sắc thuế này là trên 6.000 tỷ đồng/năm bằng biện pháp khấu trừ thuế tại nguồn (tiền thuế được giữ lại để nộp ngân sách trước khi cá nhân nhận thu nhập). Đây là biện pháp thu chủ yếu và tương đối hiệu quả đang được các nước trên thế giới áp dụng. Biện pháp này sẽ tiếp tục được áp dụng đối với các khoản thu nhập mới được đưa vào Luật này như thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chứng khoán.

Tuy nhiên, trong thực tế quản lý thu thuế kể cả ở các nước phát triển thì khó có thể thu triệt để được, khó tránh khỏi tình trạng bỏ sót, song trong quá trình thực hiện sẽ hoàn thiện các qui định pháp lý, các biện pháp để hạn chế tối đa sự bỏ sót.
Luật có hiệu lực từ ngày 01/1/2009, từ nay đến thời điểm đó đủ thời gian để Chính phủ triển khai thực hiện Luật như ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, tổ chức công tác tuyên truyền, tập huấn, phố biến pháp luật đến các tầng lớp nhân dân và các tổ chức, cơ quan. Mặt khác, việc kê khai, quyết toán thuế sẽ được thực hiện vào quí I năm 2010, cơ quan thuế sẽ có 2 năm để chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện, do đó qui định thời điểm có hiệu lực của Luật từ ngày 1/1/2009 là phù hợp. 

II- VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA DỰ THẢO LUẬT

 1- Đối với doanh nghiệp tư nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân
Xung quanh vấn đề này có 3 loại ý kiến : (1) Doanh nghiệp tư nhân nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như hiện hành; (2) Doanh nghiệp tư nhân nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (với tư cách là doanh nghiệp) và nộp thuế thu nhập cá nhân (với tư cách là cá nhân); (3) Chuyển doanh nghiệp tư nhân sang nộp thuế thu nhập cá nhân. 
Về nội dung này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã giải trình trong Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý và giải trình số 53/BC-UBTVQH12 ngày 05/10/2007. Qua các ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo thêm như sau: 
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân chính là thu nhập của chủ doanh nghiệp tư nhân (bao gồm cả tiền lương của chủ doanh nghiệp); doanh nghiệp tư nhân đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 28%, tức là thuế đã đánh trên cả tiền lương, tiền công  mà  không được giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc. Hiện nay, Nhà nước ta đang tạo điều kiện thuận lợi để loại hình doanh nghiệp này phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động và tạo ra của cải vật chất cho xã hội . Cùng với sự phát triển kinh tế, qui mô sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng tăng lên, phần thu nhập còn lại sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chủ yếu đưa vào đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, theo đó kết quả sản xuất kinh doanh lớn lên, thuế thu nhập doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp ở vòng sau sẽ tăng lên tương ứng. Đó cũng là một giải pháp để bồi dưỡng nguồn thu cho ngân sách.  
Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật; đồng thời, sẽ tiếp tục nghiên cứu để chọn áp dụng một loại thuế nào cho phù hợp với thực tế, trình độ phát triển kinh tế và khả năng quản lý ở nước ta.
  2. Về các khoản thu nhập miễn thuế

a) Về khoản phụ cấp, phần thu nhập chênh lệch do làm đêm, thêm giờ
Có ý kiến đề nghị chuyển các khoản thu nhập này vào diện chịu thuế. Về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau:

- Đối với phụ cấp: trên thực tế có một số khoản phụ cấp được tính trong tiền lương không thể tách bạch, nhưng vẫn có một số khoản phụ cấp được quy định mà người lao động được hưởng cùng với tiền lương cơ bản, lương cấp bậc và hiện hành đang không thu thuế đối với nhiều khoản phụ cấp (phụ cấp độc hại, nguy hiểm, phụ cấp khu vực...). Vì vậy, đề nghị tiếp tục không thu thuế đối với khoản này.
- Đối với phần chênh lệch tiền lương do làm đêm, làm thêm giờ: phần thu nhập này thường được tính chung trong đơn giá tiền lương, tiền công. Tuy Bộ luật Lao động không khuyến khích làm thêm giờ, song trên thực tiễn do yêu cầu công việc, người lao động vẫn phải làm đêm, làm thêm giờ có thu nhập trong điều kiện nặng nhọc, căng thẳng. Vì vậy, đề nghị cho miễn thuế đối với phần thu nhập này. b) Về thu nhập từ kiều hối

Có ý kiến đề nghị nên thu thuế đối với thu nhập từ kiều hối với mức thuế suất thấp hoặc thu như đối với quà tặng trong nước để đảm bảo bình đẳng.

Trên thực tế, kiều hối có phần là thu nhập của người lao động Việt Nam ở nước ngoài sau khi đã nộp thuế chuyển về cho gia đình, có phần do kiều bào ta ở nước ngoài gửi về nước giúp đỡ thân nhân trong nước. Nếu thực hiện thu thuế đối với khoản thu nhập này, ngoài những khó khăn trong quản lý (chia nhỏ số tiền thành nhiều lần, gửi cho nhiều người hoặc  không chuyển qua hệ thống ngân hàng...để tránh thuế), thì cũng ảnh hưởng đến tâm lý của người lao động, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, đóng góp xây dựng quê hương. Cũng vì lý do trên mà chính sách hiện hành không thu thuế đối với thu nhập từ kiều hối; vì vậy, xin Quốc hội trong những năm tới chưa thu thuế đối với khoản thu nhập này và cho giữ như dự thảo Luật. 
c) Về cổ tức từ cổ phần ưu đãi của người lao động được mua trong doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá.

Đa số ý kiến các đại biểu Quốc hội cho rằng: cổ phần ưu đãi bán cho người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá đã thể hiện ưu đãi của Nhà nước, vì vậy không nên miễn thuế đối với loại thu nhập này. Xin đề nghị Quốc hội cho tiếp thu. 

3. Giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc
Giảm trừ gia cảnh là nội dung quan trọng của dự luật, vì vậy được sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội và cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Đa số ý kiến nhất trí thực hiện giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc nhưng mức giảm trừ và số người phụ thuộc thì vẫn còn có ý kiến khác nhau:
a) Về mức giảm trừ:

- Nhóm ý kiến thứ nhất đề nghị mức 4 triệu đồng và áp dụng Biểu thuế như dự thảo Luật;

- Nhóm ý kiến thứ hai đề nghị mức thấp hơn 4 triệu đồng và áp dụng mức thuế suất thấp hơn 5% để có nhiều người được thực hiện nghĩa vụ công dân;

- Nhóm ý kiến thứ ba, đề nghị mức cao hơn 4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, một số đại biểu còn băn khoăn về mức giảm trừ cho người nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng mà không phải là mức khác? tại sao lại để mức giảm trừ cố định mà không tính đến các yếu tố trượt giá, thay đổi chính sách tiền lương và tăng trưởng kinh tế?.
Về vấn đề này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau:

Các luật thuế nói chung và Luật thuế thu nhập cá nhân nói riêng phải đảm bảo tính trung lập của một sắc thuế, không thể chứa đựng tất cả các vấn đề nẩy sinh của việc đảm bảo đời sống của các thành viên trong xã hội. Gốc lõi, bản chất của Luật thuế thu nhập cá nhân là: người có thu nhập thì có trách nhiệm, đồng thời là quyền lợi phải dành một phần đóng góp với nhà nước vì được hưởng những thành quả chung của cách mạng. Để phù hợp với hoàn cảnh lịch sử, trình độ phát triển kinh tế và trình độ quản lý, nước ta và các nước đang phát triển đều chọn thu nhập đến một mức nào đó thì mới bắt đầu tính thuế, không thu thuế từ đồng thu nhập đầu tiên. Việc qui định giảm trừ gia cảnh theo dự Luật là thể hiện tinh thần này. 
Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội, chính sách tiền lương của Nhà nước và các chính sách xã hội khác thì mức giảm trừ gia cảnh chỉ cần cao hơn mức thu nhập trung bình tại thời điểm Luật có hiệu lực thi hành để đảm bảo nguyên tắc thuế thu nhập cá nhân không thu vào những người có mức thu nhập trung bình  của xã hội trở xuống. Tuy nhiên, cân nhắc kỹ tâm lý nhân dân, để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, xem xét kế thừa Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, dự thảo Luật chọn mức giảm trừ 4 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế, ngoài ra còn giảm trừ thêm cho mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng. Mức này có sự kế thừa Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và có bổ sung phần giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế và người phụ thuộc, như vậy dự thảo Luật quy định theo hướng có lợi cho người thuộc diện nộp thuế.

Nếu chọn mức 5 triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế và 2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc hoặc cao hơn nữa thì sẽ tạo ra khoảng cách chênh lệch cao so với thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm đầu năm 2009 (dự tính 1,5 triệu đồng/người/tháng), làm giảm ý nghĩa, bản chất của thuế thu nhập cá nhân, đồng thời dẫn đến số thu ngân sách bị giảm so với hiện hành.

 Dự thảo Luật chọn mức giảm trừ 4 triệu đồng mà không tính theo mức GDP, mức tiền lương tối thiểu hay tính theo yếu tố trượt giá, vì trong thời gian tới khi kinh tế phát triển, thu nhập bình quân của dân cư được nâng dần lên thì mức giảm trừ này trở thành mức thu nhập phổ biến trong dân cư mà vẫn bảo đảm những người có thu nhập thấp không phải nộp thuế. Khi đó, số người nộp thuế từng bước được tăng lên, ngày càng nhiều người có thu nhập từ mức trung bình trở lên trong xã hội có cơ hội làm quen dần với sắc thuế này và thực hiện nghĩa vụ của mình đối với đất nước, góp phần ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước và sớm làm cho sắc thuế này ngày một phù hợp hơn. 
Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ mức giảm trừ gia cảnh như dự thảo Luật. Khi mức giảm trừ này thấp hơn mức thu nhập bình quân đầu người của xã hội thì xem xét, sửa đổi cho phù hợp.
b) Về số người phụ thuộc được giảm trừ: bên cạnh đa số các ý kiến nhất trí với dự thảo Luật, có ý kiến đề nghị thu hẹp các đối tượng người phụ thuộc nhưng cũng có ý kiến đề nghị mở rộng thêm các đối tượng này. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến còn băn khoăn về thủ tục kê khai, xác nhận giảm trừ gia cảnh, kiểm soát để loại bỏ việc kê khai trùng...

Để xử lý hài hoà những vấn đề trên, xin được qui định cụ thể trong dự thảo Luật về số người phụ thuộc và điều kiện được giảm trừ theo hướng:
- Các trường hợp người phụ thuộc đương nhiên được giảm trừ gồm có: con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động; 

- Các trường hợp người phụ thuộc khác khi giảm trừ phải có điều kiện như không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định của Chính phủ: 

Về thủ tục xác định người phụ thuộc chủ yếu dựa trên các giấy tờ, hồ sơ đã có của người phụ thuộc như: giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận về tình trạng sức khoẻ, khả năng lao động của cơ quan chức năng,… Người nộp thuế không phải mất nhiều thời gian làm các thủ tục mới để xác định người phụ thuộc. Việc quản lý sẽ được thực hiện theo qui định của Luật quản lý thuế, đó là: cá nhân tự khai về người phụ thuộc, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai của mình; cơ quan thuế tăng cường thực hiện biện pháp thanh tra, kiểm tra xử phạt nghiêm minh những vi phạm, gian lận thuế; đồng thời kết hợp với các biện pháp khác để ngăn ngừa các vi phạm này như: đẩy mạnh việc cấp mã số thuế cho cá nhân nộp thuế trong đó có thông tin về người phụ thuộc, người có liên quan (anh chị em ruột) của cá nhân nộp thuế, cơ quan thuế ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi, kết nối thông tin với các cơ quan có liên quan để kiểm tra phát hiện được các trường hợp khai trùng, khai không đúng về người phụ thuộc,…

4. Về giảm trừ đối với khoản đóng góp từ thiện
Một số ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị khoản đóng góp cho hoạt động nhân đạo cũng như khoản đóng góp từ thiện được trừ vào thu nhập trước khi tính thuế. Xin tiếp thu ý kiến này, bổ sung và thể hiện vào Điều 20 của dự thảo Luật.

5. Về Biểu thuế luỹ tiến từng phần

Đa số ý kiến đại biểu đồng ý với Biểu thuế luỹ tiến từng phần như dự thảo, nhưng cũng có một số ý kiến đề nghị hạ mức thuế suất cao nhất 35% xuống khoảng 30%. Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau:

Hiện tại chúng ta đang áp dụng Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, khi chuyển sang Luật thuế thu nhập cá nhân phải đảm bảo các nguyên tắc: (1) tính kế thừa giữa quy định cũ và quy định mới; (2) thể hiện chủ trương khoan sức dân; (3) xem xét đến mối tương quan với các nước trong khu vực trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới; (4) không phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài, không làm thay đổi tăng mức thuế phải nộp đối với người nước ngoài, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư; (5) trong thời gian đầu không làm giảm thu ngân sách nhà nước quá lớn.

Từ các nguyên tắc trên, theo Biểu thuế trong dự thảo Luật, mức động viên đã giảm so với hiện hành, do vừa hạ thuế suất (mức thuế thấp nhất 10% hạ xuống 5%, mức cao nhất 40% hạ xuống 35%), vừa quy định giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc. Đồng thời xét tương quan với các nước trong khu vực, thì mức thuế suất cao nhất 35% cũng là phù hợp (Trung Quốc 45%, In-đô-nê-xia 35%, Phi-lip-pin 32%, Thái Lan 37%). Như vậy, việc thiết kế Biểu thuế như dự thảo Luật đã bảo đảm được các nguyên tắc đề ra. 

Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.
6. Thuế suất đối với thu nhập chuyển nhượng vốn, chứng khoán
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, thuế suất đối với thu nhập của cá nhân từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán (quy định tại Điều 23 dự thảo Luật) được điều chỉnh giảm từ 25% xuống còn 20% nhằm khuyến khích phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay.
7. Về kỹ thuật lập pháp

Nhiều ý kiến đóng góp về cấu trúc, kỹ thuật lập pháp, từ ngữ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu một số điều, khoản cụ thể theo hướng sau:

a) Cụ thể hoá nội dung các điều (các Điều 2, 4, 6, 11 và Điều 21) trước đây giao cho Chính phủ quy định, như vậy chỉ còn 5 điều (các Điều 3, 13, 14, 19 và Điều 24) cần thiết phải giao cho Chính phủ để quy định chi tiết hơn. 

b) Tiếp thu ý kiến của một số đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý Điều 3, Điều 4 và Điều 5 theo hướng bỏ Điều 4  dự thảo Luật cũ (Thu nhập không chịu thuế) và thể hiện các khoản thu nhập này được loại trừ trong các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế (Điều 3 mới) và bổ sung vào các khoản thu nhập được miễn thuế (Điều 4 mới), cụ thể như sau:
“Điều 3. Thu nhập chịu thuế 

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ các khoản thu nhập được miễn thuế theo quy định tại Điều 4 của Luật này:

1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ  hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập đối với các cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. 

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm: 

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành nghề hoặc công việc ở những nơi có điều kiện độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi; trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ Luật Lao động; các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả; trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội; 
c) Tiền thù lao dưới các hình thức; 

d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức;

đ) Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền, hoặc không bằng tiền. 

e) Tiền thưởng, trừ các khoản tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng; tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế; tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; tiền thưởng cho cá nhân về việc phát hiện, khai báo về các hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm: 

a) Tiền lãi cho vay;

b) Lợi tức cổ phần;

c) Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế;

b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức  khác.

5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;

c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước;

d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản.

6. Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm:

a) Trúng thưởng xổ số;

b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại;

c) Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino;

d) Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác.

7.  Thu nhập từ bản quyền, bao gồm:

a)  Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ;

b) Thu nhập từ chuyển giao công nghệ.
8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

9. Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế 
1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất. 

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất. 

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau. 

5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.  

7. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

8. Thu nhập từ kiều hối.

9. Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

10. Tiền lương hưu do quĩ Bảo hiểm xã hội chi trả.

11. Các khoản học bổng sau đây:

a) Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước;

b) Học bổng nhận được từ các tổ chức trong nước và ngoài nước cấp theo các chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

12. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, các khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

13. Thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích thu lợi nhuận. 

14. Thu nhập nhận được từ các nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức Chính phủ và phi Chính phủ được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.”

c) Về cấu trúc, kỹ thuật lập pháp, từ ngữ tại một số điều, khoản cụ thể, Uỷ ban Thường vụ quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa và thể hiện trong dự thảo Luật, đồng thời rà soát lại Nghị định của Chính phủ, trên nguyên tắc chỉ quy định chi tiết những điều mà Luật có quy định phải hướng dẫn, không lặp lại những điều Luật đã quy định cụ thể. Khi đó, Nghị định dự kiến chỉ còn khoảng 40 điều hướng dẫn chi tiết cho các nội dung cả về chính sách và về quản lý thuế thu nhập cá nhân. 

 *      *

*

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét thông qua tại phiên họp này./.
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